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1 T0901 1554010001 Lê Thùy An 08/06/1992 Nữ Bình Thuận 215 240 455 Đạt ĐH

2 T0902 1554020077 Ngô Thị Thùy Chi 04/11/1997 Nữ Hà Tĩnh 190 215 405 Đạt ĐH

3 T0903 1554020079 Nguyễn Thị Ngọc Chung 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 140 155 295 Hỏng ĐH

4 T0904 1554010023 Nguyễn Thị Phương Dân 29/03/1997 Nữ Bình Thuận 130 145 275 Hỏng ĐH

5 T0905 1550103007 Trang Mỹ Dung 04/02/1996 Nữ Bình Thuận 180 170 350 Hỏng ĐH

6 T0906 1654020034 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 165 160 325 Hỏng ĐH

7 T0907 1210020063 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 175 225 400 Đạt CĐ

8 T0908 1550103014 Huỳnh Thị Hảo 02/07/1997 Nữ Bình Thuận 185 190 375 Hỏng ĐH

9 T0909 1554030032 Võ Thục Hiền 18/10/1997 Nữ Bình Thuận 185 225 410 Đạt ĐH

10 T0910 1554020030 Lê Thị Ngọc Hiền 09/10/1996 Nữ Bình Thuận 200 200 400 Đạt ĐH

11 T0911 1554020089 Lương Quốc Hùng 15/03/1996 Nam Bình Thuận 230 185 415 Đạt ĐH

12 T0912 1550103024 Nguyễn Mai Huyền 18/10/1997 Nữ Bình Thuận 220 205 425 Đạt ĐH

13 T0913 1554020090 Phan Thị Thiên Hương 04/01/1990 Nữ Ninh Thuận 205 180 385 Hỏng ĐH

14 T0914 1554010006 Nguyễn Duy Khanh 15/04/1992 Nam Bình Thuận 210 190 400 Đạt ĐH

15 T0915 1550103027 Phạm Thị Mỹ Linh 02/01/1997 Nữ Bình Thuận 250 215 465 Đạt ĐH

16 T0916 1550103029 Huỳnh Như Lộc 01/01/1997 Nữ Bình Thuận 185 260 445 Đạt ĐH

17 T0917 1550104025 Huỳnh Thị Ngọc Nữ 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 205 295 500 Đạt ĐH

18 T0918 1554010046 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/02/1997 Nữ Bình Thuận 245 220 465 Đạt ĐH
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19 T0919 1654020061 Nguyễn Thị Ngân 01/02/1998 Nữ Bình Thuận 130 145 275 Hỏng ĐH

20 T0920 1650103042 Phạm Thị Thanh Ngân 11/12/1997 Nữ Quảng Ngãi 215 185 400 Đạt ĐH

21 T0921 1554020039 Lê Thị Minh Ngân 03/07/1997 Nữ Bình Thuận 195 295 490 Đạt ĐH

22 T0922 1554010047 Nguyễn Khánh Ngân 21/02/1997 Nam Bình Thuận 160 240 400 Đạt ĐH

23 T0923 1554010050 Ngô Thị Hồng Ngọc 24/11/1997 Nữ Bình Thuận 180 270 450 Đạt ĐH

24 T0924 1650103046 Nguyễn Thị Minh Nguyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 175 210 385 Hỏng ĐH

25 T0925 1554020041 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15/09/1997 Nữ Bình Thuận 205 260 465 Đạt ĐH

26 T0926 1554020042 Đỗ Thị Phát Nhanh 26/08/1997 Nữ Bình Thuận 140 225 365 Hỏng ĐH

27 T0927 1550103099 Trần Thị Ánh Nhung 26/07/1997 Nữ Bình Thuận 205 180 385 Hỏng ĐH

28 T0928 1550103040 Nguyễn Thị Yến Phi 02/06/1997 Nữ Bình Thuận 220 245 465 Đạt ĐH

29 T0929 1454010023 Võ Nguyễn Hoàng Phú 22/09/1996 Nam Bình Thuận 185 270 455 Đạt ĐH

30 T0930 1650103057 Nguyễn Thị Bích Phương 25/10/1998 Nữ Bình Thuận 200 235 435 Đạt ĐH

31 T0931 1554020051 Trương Thị Ngọc Quyên 08/10/1997 Nữ Bình Thuận 220 220 440 Đạt ĐH

32 T0932 1554020104 Nguyễn Thị Bích Sang 10/06/1997 Nữ Bình Thuận 210 255 465 Đạt ĐH

33 T0933 1654020079 Lê Thị Xuân Sang 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 225 220 445 Đạt ĐH

34 T0934 1650103060 Lê Đặng Ngọc Sáng 17/04/1998 Nữ Bình Thuận 210 215 425 Đạt ĐH

35 T0935 1550103045 Trương Thị Hồng Sinh 07/05/1997 Nữ Bình Thuận 210 275 485 Đạt ĐH

36 T0936 1554020105 Bùi Thị Thanh Tâm 24/05/1997 Nữ Bình Thuận 240 235 475 Đạt ĐH

37 T0937 1554020116 Nguyễn Ngọc Sơn Tùng 18/07/1997 Nam Bình Thuận 215 245 460 Đạt ĐH

38 T0938 1554010072 Võ Thị Thanh Tuyền 23/01/1997 Nữ Bình Thuận 200 290 490 Đạt ĐH

39 T0939 1454010039 Nguyễn Văn Thái Tý 30/08/1996 Nam Bình Thuận 190 275 465 Đạt ĐH

40 T0940 1554010013 Nguyễn Tiến Thành 16/03/1990 Nam Bình Thuận 230 240 470 Đạt ĐH

41 T0941 1550103050 Nguyễn Thị Ngọc Thi 26/05/1997 Nữ Bình Thuận 240 240 480 Đạt ĐH

42 T0942 1550103051 Nguyễn Minh Thiên 20/08/1997 Nam Bình Thuận 245 245 490 Đạt ĐH

43 T0943 1554010062 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 17/11/1997 Nữ Bình Thuận 225 270 495 Đạt ĐH



44 T0944 1554020063 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/09/1997 Nữ Đồng Nai 185 180 365 Hỏng ĐH

45 T0945 1310103030 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/09/1995 Nữ Bình Thuận 185 170 355 Hỏng ĐH

46 T0946 1554020067 Bành Thị Thảo Trang 15/04/1997 Nữ Bình Thuận 165 195 360 Hỏng ĐH

47 T0947 1554020065 Phạm Thị Bích Trăm 28/07/1997 Nữ Bình Thuận 155 260 415 Đạt ĐH

48 T0948 1550103056 Trần Trường Trân 10/12/1996 Nữ Bình Thuận 185 215 400 Đạt ĐH

49 T0949 1550103057 Trần Thị Mỹ Trân 26/05/1997 Nữ Bình Thuận 220 225 445 Đạt ĐH

50 T0950 1554010068 Nguyễn Phương Trinh 10/05/1997 Nữ Bình Thuận 200 180 380 Hỏng ĐH

51 T0951 1554030046 Hoàng Thị Thu Uyên 17/10/1997 Nữ Bình Thuận 205 240 445 Đạt ĐH

52 T0952 1554020119 Lương Ngọc Uyên 02/09/1997 Nữ Bình Thuận 250 245 495 Đạt ĐH

53 T0953 1550103123 Bùi Ngọc Xuân Uyên 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 220 310 530 Đạt ĐH

54 T0954 1554020122 Nguyễn Thị Mỹ Vân 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 215 330 545 Đạt ĐH
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